Trắc nghiệm KTPL 12 Bài 2 Hội nhập kinh tế quốc tế
Phần 1: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1: Hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) là gì?
A. Quá trình một quốc gia tự cung tự cấp, không giao thương với nước khác.
B. Quá trình một quốc gia gắn kết nền kinh tế của mình với nền kinh tế các quốc gia khác trên thế giới.
C. Việc một quốc gia xuất khẩu hàng hóa mà không cần tuân thủ quy định nào.
D. Sự phụ thuộc hoàn toàn vào các nước phát triển.
Đáp án đúng: B
Giải thích: Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình các quốc gia liên kết với nhau trên cơ sở hợp tác, chia sẻ lợi ích và tuân thủ các quy tắc chung, không phải là tự cung tự cấp hay phụ thuộc vào nước ngoài.
Câu 2: Một trong những lợi ích quan trọng của hội nhập kinh tế quốc tế là gì?
A. Giảm chi tiêu cho quốc phòng và an ninh.
B. Tạo cơ hội mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư.
C. Ngăn chặn các doanh nghiệp nước ngoài tham gia thị trường nội địa.
D. Hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp trong nước.
Đáp án đúng: B
Giải thích: Hội nhập giúp mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Câu 3: Cấp độ thấp nhất của hội nhập kinh tế quốc tế là gì?
A. Hiệp định thương mại tự do.
B. Thỏa thuận thương mại ưu đãi.
C. Liên minh thuế quan.
D. Thị trường chung.
Đáp án đúng: B
Giải thích: Thỏa thuận thương mại ưu đãi là hình thức hội nhập ở mức thấp nhất, trong đó các quốc gia dành cho nhau những ưu đãi nhất định về thuế quan và phi thuế quan.
Câu 4: Hội nhập song phương là gì?
A. Sự liên kết, hợp tác giữa hai quốc gia nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư.
B. Sự hợp tác kinh tế giữa nhiều quốc gia trong một khu vực.
C. Sự tham gia của một quốc gia vào các tổ chức toàn cầu như WTO, IMF.
D. Một chính sách bảo hộ kinh tế nhằm hạn chế nhập khẩu.
Đáp án đúng: A
Giải thích: Hội nhập song phương là hợp tác giữa hai nước thông qua các hiệp định thương mại hoặc đầu tư nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Câu 5: Một đặc điểm của hội nhập kinh tế khu vực là gì?
A. Chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại hàng hóa.
B. Không yêu cầu các nước thành viên phải có điểm chung về địa lý, văn hóa.
C. Chỉ áp dụng cho các nước có nền kinh tế phát triển.
D. Liên kết giữa các quốc gia trong cùng khu vực địa lý.
Đáp án đúng: D
Giải thích: Hội nhập khu vực thường diễn ra giữa các nước có vị trí địa lý gần nhau và có sự tương đồng nhất định về kinh tế, văn hóa, xã hội.
Câu 6: Hình thức hội nhập kinh tế cao nhất là gì?
A. Thỏa thuận thương mại ưu đãi.
B. Hiệp định thương mại tự do.
C. Liên minh kinh tế.
D. Liên minh thuế quan.
Đáp án đúng: C
Giải thích: Liên minh kinh tế là mức độ hội nhập cao nhất, trong đó các nước không chỉ có thị trường chung mà còn xây dựng chính sách kinh tế chung và thực hiện các mục tiêu chung.
Câu 7: Hiệp định thương mại tự do (FTA) có đặc điểm gì?
A. Xóa bỏ hầu hết hàng rào thuế quan và phi thuế quan giữa các thành viên.
B. Yêu cầu các nước thành viên có chính sách thuế quan chung với nước ngoài.
C. Chỉ áp dụng cho các nước có cùng trình độ phát triển.
D. Chỉ liên quan đến trao đổi hàng hóa mà không liên quan đến dịch vụ.
Đáp án đúng: A
Giải thích: FTA giúp các nước thành viên loại bỏ phần lớn hàng rào thuế quan và phi thuế quan, nhưng vẫn duy trì chính sách thuế quan riêng đối với nước ngoài.
Câu 8: Liên minh thuế quan có đặc điểm gì?
A. Chỉ giảm thuế với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài.
B. Xóa bỏ thuế quan nội bộ và áp dụng biểu thuế chung với các nước ngoài liên minh.
C. Chỉ dành cho các quốc gia có nền kinh tế phát triển.
D. Không ảnh hưởng đến chính sách thương mại giữa các nước thành viên.
Đáp án đúng: B
Giải thích: Liên minh thuế quan giúp xóa bỏ thuế quan giữa các nước thành viên và áp dụng chung một biểu thuế đối với nước ngoài.
Câu 9: Thị trường chung có điểm khác biệt gì so với liên minh thuế quan?
A. Không yêu cầu xóa bỏ hàng rào thuế quan nội bộ.
B. Cho phép tự do di chuyển lao động và vốn giữa các nước thành viên.
C. Không áp dụng chính sách thương mại chung đối với các nước ngoài khối.
D. Chỉ tập trung vào hợp tác trong lĩnh vực tài chính.
Đáp án đúng: B
Giải thích: Thị trường chung không chỉ xóa bỏ thuế quan mà còn tạo điều kiện cho lao động và vốn tự do di chuyển giữa các nước thành viên.
Câu 10: Tại sao các nước đang phát triển như Việt Nam cần hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Để có cơ hội tiếp cận nguồn lực bên ngoài như tài chính, công nghệ, kinh nghiệm quản lý.
B. Để tăng sự phụ thuộc vào các nền kinh tế lớn.
C. Để hạn chế xuất khẩu hàng hóa trong nước.
D. Để đóng cửa thị trường nội địa và bảo vệ doanh nghiệp trong nước.
Đáp án đúng: A
Giải thích: Hội nhập giúp Việt Nam tiếp cận nguồn lực bên ngoài, tận dụng cơ hội phát triển nhanh chóng và thu hẹp khoảng cách với các nước tiên tiến.
Câu 11: Hội nhập kinh tế song phương là gì?
A. Quá trình hợp tác giữa nhiều quốc gia trên toàn cầu để phát triển kinh tế.
B. Sự liên kết kinh tế giữa hai quốc gia nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư.
C. Việc một quốc gia tham gia vào các tổ chức kinh tế khu vực và toàn cầu.
D. Một hình thức hội nhập kinh tế chỉ áp dụng trong khu vực châu Á.
Đáp án đúng: B
Giải thích: Hội nhập kinh tế song phương là sự hợp tác giữa hai quốc gia, thường thông qua các hiệp định thương mại tự do hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài, giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Câu 12: Điểm đặc trưng của hội nhập kinh tế khu vực là gì?
A. Sự liên kết giữa các quốc gia trong một khu vực dựa trên sự tương đồng về địa lý, văn hóa, xã hội.
B. Việc tất cả các quốc gia trên thế giới tham gia vào cùng một thị trường chung.
C. Việc một quốc gia mở cửa hoàn toàn nền kinh tế mà không có sự kiểm soát.
D. Một hình thức hợp tác chỉ giới hạn trong lĩnh vực tài chính và tiền tệ.
Đáp án đúng: A
Giải thích: Hội nhập kinh tế khu vực là sự hợp tác giữa các quốc gia trong một khu vực, dựa trên sự tương đồng về địa lý, văn hóa, xã hội, thông qua các tổ chức và hiệp định kinh tế khu vực.
Câu 13: Hội nhập kinh tế toàn cầu được thực hiện thông qua hình thức nào?
A. Chỉ thông qua các hiệp định thương mại giữa hai quốc gia.
B. Tham gia vào các tổ chức kinh tế toàn cầu như WTO, IMF, WB.
C. Đóng cửa nền kinh tế để tập trung phát triển thị trường nội địa.
D. Xóa bỏ hoàn toàn mọi hình thức thuế quan đối với tất cả quốc gia.
Đáp án đúng: B
Giải thích: Hội nhập kinh tế toàn cầu là sự liên kết giữa các quốc gia trên phạm vi toàn cầu, chủ yếu thông qua các tổ chức kinh tế như WTO, IMF, WB nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư trên thế giới.
Câu 14: Thỏa thuận thương mại ưu đãi có đặc điểm gì?
A. Là cấp độ hội nhập kinh tế cao nhất giữa các quốc gia.
B. Các quốc gia tham gia cam kết dành cho nhau ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan.
C. Xóa bỏ hoàn toàn hàng rào thuế quan giữa tất cả các thành viên.
D. Yêu cầu các thành viên phải có chính sách kinh tế chung.
Đáp án đúng: B
Giải thích: Thỏa thuận thương mại ưu đãi là cấp độ thấp nhất của hội nhập kinh tế, trong đó các quốc gia/vùng lãnh thổ tham gia cam kết dành cho nhau những ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hóa.
Câu 15: Điểm khác biệt giữa hiệp định thương mại tự do và liên minh thuế quan là gì?
A. Liên minh thuế quan chỉ áp dụng cho các quốc gia thuộc châu Âu.
B. Hiệp định thương mại tự do yêu cầu các nước thành viên sử dụng chung một đồng tiền.
C. Liên minh thuế quan áp dụng biểu thuế chung với các nước ngoài khối, trong khi hiệp định thương mại tự do không yêu cầu điều này.
D. Hiệp định thương mại tự do không liên quan đến việc giảm thuế quan giữa các quốc gia.
Đáp án đúng: C
Giải thích: Liên minh thuế quan không chỉ xóa bỏ thuế quan giữa các nước thành viên mà còn yêu cầu áp dụng biểu thuế quan chung đối với các nước ngoài khối. Trong khi đó, hiệp định thương mại tự do chỉ tập trung vào việc giảm hoặc loại bỏ thuế quan giữa các thành viên mà không có yêu cầu áp dụng chung một biểu thuế với các nước khác.
Câu 16: Thị trường chung có đặc điểm nào sau đây?
A. Chỉ tập trung vào việc tự do hóa thương mại mà không có sự dịch chuyển lao động.
B. Các quốc gia trong thị trường chung áp dụng một chính sách tiền tệ duy nhất.
C. Cho phép tự do di chuyển hàng hóa, dịch vụ, lao động và vốn giữa các nước thành viên.
D. Chỉ bao gồm các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).
Đáp án đúng: C
Giải thích: Thị trường chung là mức độ hội nhập kinh tế cao, không chỉ cho phép tự do thương mại mà còn cho phép tự do di chuyển lao động và vốn giữa các nước thành viên, giúp tăng cường liên kết kinh tế.
Phân 2: Trắc nghiệm đúng sai
Câu 1: Những lợi ích mà hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho các quốc gia là gì?
A. Mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư.
B. Giảm sự phụ thuộc vào nền kinh tế toàn cầu.
C. Tạo cơ hội tiếp cận công nghệ và nâng cao năng lực quản lý.
D. Giúp một quốc gia hoàn toàn tránh khỏi các tác động tiêu cực từ khủng hoảng kinh tế thế giới.
Đáp án đúng: A, C
Đáp án sai: B, D
Giải thích: Hội nhập kinh tế giúp các quốc gia mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư (A), đồng thời tiếp cận công nghệ mới và nâng cao năng lực quản lý (C). Tuy nhiên, hội nhập không giúp giảm sự phụ thuộc vào nền kinh tế toàn cầu (B), mà ngược lại, làm tăng tính liên kết giữa các nền kinh tế. Ngoài ra, không có quốc gia nào có thể tránh khỏi hoàn toàn tác động tiêu cực từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu (D).
Câu 2: Những đặc điểm nào sau đây thể hiện hội nhập kinh tế khu vực?
A. Hợp tác giữa các quốc gia trong một khu vực địa lý.
B. Chỉ bao gồm các nước có nền kinh tế phát triển ngang nhau.
C. Được thực hiện thông qua các tổ chức kinh tế khu vực hoặc hiệp định thương mại.
D. Các nước tham gia hội nhập khu vực không cần tuân theo bất kỳ quy định chung nào.
Đáp án đúng: A, C
Đáp án sai: B, D
Giải thích: Hội nhập kinh tế khu vực là sự hợp tác giữa các quốc gia trong một khu vực địa lý (A), thường được thực hiện thông qua các tổ chức hoặc hiệp định thương mại (C). Tuy nhiên, nó không yêu cầu các nước có cùng trình độ phát triển (B), và các quốc gia tham gia vẫn phải tuân theo các quy định chung đã thống nhất (D).
Câu 3: Những yếu tố nào sau đây là cấp độ hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Hội nhập song phương
B. Hội nhập kinh tế khu vực
C. Hội nhập kinh tế nội địa
D. Hội nhập kinh tế toàn cầu
Đáp án đúng: A, B, D
Đáp án sai: C
Giải thích: Hội nhập kinh tế quốc tế có ba cấp độ chính: song phương (A), khu vực (B) và toàn cầu (D). Tuy nhiên, "hội nhập kinh tế nội địa" (C) không phải là một cấp độ hội nhập quốc tế vì nó chỉ liên quan đến các hoạt động kinh tế trong phạm vi một quốc gia.
Câu 4: Những hình thức nào sau đây thuộc các mức độ trong quan hệ kinh tế quốc tế?
A. Hiệp định thương mại tự do
B. Thị trường chung
C. Tự do thương mại hoàn toàn không cần thỏa thuận
D. Liên minh kinh tế
Đáp án đúng: A, B, D
Đáp án sai: C
Giải thích: Các mức độ trong quan hệ kinh tế quốc tế bao gồm hiệp định thương mại tự do (A), thị trường chung (B) và liên minh kinh tế (D). Tuy nhiên, không tồn tại hình thức "tự do thương mại hoàn toàn không cần thỏa thuận" (C), vì mọi hình thức thương mại giữa các quốc gia đều cần có sự thỏa thuận và quy định cụ thể.

